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Trường  THPT Hiếu Tử 

 

TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 335029980 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ CHA RI A Nữ 05/12/2003 TRÀ VINH Khmer 5.97  

2 335029171 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
QUÁCH TRƯỜNG AN Nam 22/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.99  

3 335070054 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI THỊ THÖY AN Nữ 29/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.07  

4 335065930 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KIM ANH Nữ 20/11/2003 

BÌNH 

DƯƠNG 
Kinh 8.46  

5 335029122 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM TÚ ANH Nam 26/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.72  

6 335029526 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THANH BẢO Nam 15/08/2003 TRÀ VINH Khmer 6.86  

7 335074451 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN HỒ HUY BẢO Nam 25/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.94  

8 335029095 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG THÀNH BÍCH Nam 03/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.38  

9 335049399 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ MỸ BÌNH Nữ 19/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.12  

10 335038863 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ CHĂM Nữ 11/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.86  

11 079303020362 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN KIM CHI Nữ 25/06/2003 TP. HCM Kinh 6.91  

12 335044841 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH QUÂY THÂY DA Nam 01/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.40  

13 335017165 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ HỒNG DIỂM Nữ 26/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.47  

14 335034211 58 - Hội đồng thi Sở SƠN THỊ NGỌC DUNG Nữ 02/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

15 335029021 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN PHAN ÁI DUYÊN Nữ 10/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.98  

16 335038789 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ MỸ DUYÊN Nữ 28/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.19  

17 084303000991 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỔ THỊ MỸ DUYÊN Nữ 20/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.81  

18 335029039 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THÀNH ĐẠT Nam 23/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.45  

19 335029928 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TẤN ĐẠT Nam 02/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.80  

20 335029170 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI MINH ĐIỀN Nam 19/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.48  

21 335017350 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH ĐÔ Nam 13/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.82  

22 335029145 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH ĐÔ Nam 02/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.05  

23 335038266 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ THÖY HẰNG Nữ 16/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.19  

24 335029704 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ THỊ HẰNG Nữ 22/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.42  

25 335029110 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THU HIỀN Nữ 26/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.62  

26 335038611 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THANH HIỀN Nữ 08/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.21  

27 335044837 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH MINH HIỀN Nam 25/05/2003 TRÀ VINH Khmer 5.79  

28 335029164 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM PHI HIỀN Nam 21/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.49  

29 335037365 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM VĂN HIỂN Nam 20/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.92  

30 335017352 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC HOA Nữ 10/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.68  

31 335029038 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH BÌNH HÕA Nam 17/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.17  

32 335029189 58 - Hội đồng thi Sở NGUYỄN THỊ THÖY HUYỀN Nữ 12/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.16  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

33 335048565 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN Nữ 23/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.96  

34 335017376 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ HUỲNH Nữ 13/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.93  

35 335066910 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VŨ HƯNG Nam 20/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.40  

36 335017348 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG NGỌC GIÁNG 

HƯƠNG Nữ 21/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.47  

37 335038843 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ KIM HƯỜNG Nữ 10/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.88  

38 335049683 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH KHANG HƯỞNG Nam 08/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.23  

39 335029061 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN LÊ KHANG Nam 01/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.90  

40 335029158 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM HOÀNG KHANH Nam 28/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.16  

41 335029058 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN ĐẶNG THANH KHÁNH Nam 30/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.91  

42 335038653 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ MINH KHOA Nam 03/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.73  

43 335059511 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ MINH KHƯƠNG Nam 23/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.56  

44 335013539 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ QUỐC KIỆT Nam 17/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.97  

45 335029118 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TỪ QUỐC KIỆT Nam 21/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.20  

46 335057420 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 17/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.70  

47 335029178 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ BÉ LÀI Nữ 15/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.16  

48 335048017 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ TRÖC LAN Nữ 11/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.77  

49 335038781 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG NGỌC LAN Nữ 17/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.94  

50 335029161 58 - Hội đồng thi Sở THẠCH HUỲNH LIÊM Nam 04/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.77  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

51 335029153 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH CHÖC LINH Nữ 30/11/2002 TRÀ VINH Khmer 5.73  

52 335030540 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀI LINH Nam 23/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.38  

53 335029035 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH LỢI Nam 08/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.13  

54 335038575 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN GIA LỰC Nam 07/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.10  

55 335029114 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HƯNG MILLER Nam 20/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.31  

56 335088946 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ THỊ MỞ Nữ 26/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.79  

57 335059588 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ HÀ MY Nữ 02/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.13  

58 335017355 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ TRÖC NGÂN Nữ 12/06/2003 TRÀ VINH Kinh 8.32  

59 335017341 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRANG THỊ NGỌC NGÂN Nữ 24/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.27  

60 335065869 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRÖC NGÂN Nữ 04/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.38  

61 335038967 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN Nữ 17/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.40  

62 335013685 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ THANH NGÂN Nữ 11/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.06  

63 335038802 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIM THỊ THU NGÂN Nữ 31/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.15  

64 335029100 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯƠNG HOÀNG NGHĨA Nam 02/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.25  

65 335029052 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ BÉ NGOAN Nữ 15/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.97  

66 335047616 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THANH NGỌC Nam 09/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.44  

67 335017363 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP HỒNG NGỌC Nữ 12/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.36  

68 335029047 58 - Hội đồng thi Sở HUỲNH THANH NGON Nam 27/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.62  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

69 335032370 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HUỲNH THU NGUYỆT Nữ 13/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.02  

70 335038692 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ QUỐC NGỮ Nam 25/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.65  

71 335038636 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THANH NHÃ Nữ 01/06/2003 TRÀ VINH Khmer 6.80  

72 335049867 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI Nữ 07/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.61  

73 335037175 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC TUYẾT NHI Nữ 19/07/2002 TRÀ VINH Kinh 6.06  

74 335017399 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ TUYẾT NHI Nữ 13/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.62  

75 335029179 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ BÉ NHIÊN Nữ 31/05/2003 TRÀ VINH Khmer 6.89  

76 335029099 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MAI HỒNG NHIỆP Nữ 27/03/2003 TRÀ VINH Khmer 6.69  

77 335029045 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 16/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.13  

78 335029046 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 28/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.37  

79 335029041 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HUỲNH NHƯ Nữ 03/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.34  

80 335091558 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ NHƯ Nữ 28/05/2003 TRÀ VINH Kinh 5.92  

81 335029044 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 29/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.29  

82 335029166 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DIỆP TÖ NHƯ Nữ 29/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.64  

83 335029699 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN SÔ NI Nam 04/08/2003 TRÀ VINH Khmer 7.24  

84 335029133 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN DUY NIÊN Nam 02/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.50  

85 335068732 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG PHÖC Nam 01/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.76  

86 335029104 58 - Hội đồng thi Sở NGUYỄN THỊ NGỌC PHỤNG Nữ 25/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.46  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

87 335029183 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ VẠN PHƯỚC Nam 18/10/2003 TRÀ VINH Khmer 5.03  

88 335017346 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ PHƯƠNG Nữ 18/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.95  

89 335029101 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG Nam 01/01/2002 TRÀ VINH Kinh 5.67  

90 335029637 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TĂNG THỊ NGỌC QUẾ Nữ 12/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.93  

91 335048200 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SƠN THỊ NA QUI Nữ 24/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.16  

92 335033144 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG THANH QUÍ Nam 25/02/2002 TRÀ VINH Kinh 6.53  

93 335029173 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGÂN QUYÊN Nữ 24/01/2003 TRÀ VINH Khmer 6.89  

94 335029978 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TÔ THỊ SÔ PHIA RI Nữ 20/10/2003 TRÀ VINH Khmer 6.61  

95 335044774 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SẾCH SALY Nam 25/12/2003 TRÀ VINH Khmer 5.22  

96 335029116 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
QUAN NGỌC SANG Nam 12/10/2003 TRÀ VINH Kinh 7.06  

97 335038716 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỨA THỊ NA SI Nữ 21/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.69  

98 335059920 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH VĂN SỞ Nam 15/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.36  

99 335038606 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ TÖ SƯƠNG Nữ 10/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.53  

100 335029931 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHẬT TÀI Nam 19/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.38  

101 335029176 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC TÂM Nữ 29/09/2003 TRÀ VINH Khmer 5.65  

102 335032846 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN VĨNH THÁI Nam 28/05/2003 TRÀ VINH Kinh 5.87  

103 335065410 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THU THẢO Nữ 25/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.44  

104 335034924 58 - Hội đồng thi Sở KIM THỊ BÍCH THẢO Nữ 13/12/2003 TRÀ VINH Khmer 5.94  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

105 335038740 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN NGỌC THẢO Nữ 08/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.72  

106 366340410 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THỊ HỒNG THẮM Nữ 16/12/2003 SÓC TRĂNG Kinh 6.03  

107 335038724 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH CAO THẮNG Nam 15/09/2003 TRÀ VINH Khmer 5.99  

108 335029053 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN QUỐC THIỆN Nam 15/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.43  

109 335053177 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN CHÍ THIỆN Nam 28/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.83  

110 335029117 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN VĂN THỐNG Nam 23/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.66  

111 335029105 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ SUL THRÌ Nữ 07/12/2003 TRÀ VINH Khmer 7.51  

112 335030748 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI VĂN THUẬN Nam 26/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.22  

113 335029115 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THANH THỦY Nữ 25/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.96  

114 335038624 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG NGỌC MINH THƯ Nữ 31/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.17  

115 335038613 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI THỊ MINH THƯ Nữ 29/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.27  

116 335038012 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯƠNG MINH TIẾN Nam 19/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.13  

117 335029059 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỨA VĂN QUÁCH TỈNH Nam 01/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.19  

118 335023492 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN MINH TOÀN Nam 06/08/2001 TRÀ VINH Kinh 7.24  

119 335038777 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THANH TRANG Nam 29/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.81  

120 335029747 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC TRÂM Nữ 10/01/2003 TRÀ VINH Khmer 5.86  

121 335017163 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Nữ 25/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.86  

122 335038691 58 - Hội đồng thi Sở NGUYỄN THỊ HUẾ TRÂN Nữ 28/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.48  
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GD&ĐT Trà Vinh 

123 335030400 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ NGỌC HUỲNH TRÂN Nữ 16/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.38  

124 335048037 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM NHÃ TRÂN Nữ 14/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.62  

125 335065937 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ TRUNG TRINH Nữ 02/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.17  

126 335029181 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH Nữ 12/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.46  

127 335077006 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG VĂN TRỌNG Nam 06/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.69  

128 335017342 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THANH TRÖC Nữ 14/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.97  

129 335038654 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ THANH TRÖC Nữ 01/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.45  

130 335029162 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THANH TRUNG Nam 30/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.69  

131 335068710 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ MINH TRUNG Nam 22/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.67  

132 335037260 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM CẨM TÖ Nữ 26/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.16  

133 335091238 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI THANH TUẤN Nam 25/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.78  

134 335074610 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ VĂN TÙNG Nam 17/06/2002 TRÀ VINH Kinh 5.04  

135 335049754 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI THANH TUYỀN Nữ 08/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.79  

136 335048203 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN Nữ 20/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.40  

137 335017169 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ QUỲNH TƯ Nữ 07/02/2003 TP. HCM Kinh 6.31  

138 335029037 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG TRUNG VÂN Nam 17/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.59  

139 335029399 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TƯỜNG VI Nữ 29/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.07  

140 285871122 58 - Hội đồng thi Sở NGUYỄN THỊ TRIỆU VI Nữ 18/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8.10  
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141 335076809 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN THỊ THÖY VI Nữ 23/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.66  

142 335029108 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG KHÁNH VI Nữ 05/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.97  

143 335032751 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG TRIỆU VĨ Nam 06/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.44  

144 335029121 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG PHÖ VINH Nam 25/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.14  

145 335044932 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH VINH Nam 02/07/2003 TRÀ VINH Kinh 5.77  

146 335029175 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÁI VINH Nam 08/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.19  

147 335029097 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN VĂN VŨ Nam 09/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.82  

148 335013545 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NGUYỄN TƯỜNG VY Nữ 22/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.50  

149 335029138 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LA THỊ THÖY VY Nữ 15/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.41  

150 335048006 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ LÝ TƯỜNG VY Nữ 02/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.13  

151 335029096 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THỊ NGỌC YẾN Nữ 02/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.42  

Danh sách gồm: 151 thí sinh 

 


